
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 87 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

01/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀ VINH

0110269476

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ 
ngồi trở xuống)
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác

4530

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết:
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4543

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hóa lỏng;
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim 
loại khác

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH 
DOANH HÀ VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967293693
Email: Havinhltd.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, véc ni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

7. Khai thác và thu gom than cứng 0510

8. Khai thác và thu gom than non 0520

9. Khai thác quặng sắt 0710

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại

7490

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

14. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, 
mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

0722

15. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

16. Khai thác và thu gom than bùn 0892

17. Sản xuất than cốc 1910

18. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

21. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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5.000.000.000 VNĐ

22. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn.
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại: thiết bị văn phòng, cửa an 
toàn, két, cửa bọc sắt, thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp, hộp 
kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể gập lại được; 
các sản phẩm máy móc có đinh vít; dây cáp kim loại dài xếp 
nếp; dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; các chi 
tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới; sản xuất 
đinh ghim, đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren; các 
sản phẩm đinh vít; sản xuất bu lông, đai ốc và các sản phẩm có 
ren; sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại

2599

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Vận chuyển hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố định;
Vận chuyển hành khách bằng taxi;
Vận chuyển khách du lịch.

4931

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa

4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

27. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Phá dỡ
Chi tiết: Phá dỡ các công trình xây dựng;

4311

30. Chuẩn bị mặt bằng 4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên 
liệu để đun nấu trong gia đình;

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN THỊ 
TRUNG

Việt 
Nam

Tổ dân phố 15, 
Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.000.000.000 80,000 040180004702

2 PHẠM 
QUANG VŨ

Việt 
Nam

Tổ dân phố 15, 
Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 20,000 001067018663

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040180004702
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ TRUNG Nữ

06/03/1980 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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